


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THỦ KHOA NGÀNH  

(Kèm theo Quyết định số: 4713 /QĐ – ĐHCT, ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)  

 

TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

1  B2111638 Trần Huyền Trân  10/06/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,86 
Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

2  B2109903 Lê Hồng Ngọc  03/11/2003 N KT2190A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,69 
Xuất 

sắc 
88 Tốt 

3  B2108903 Nguyễn Trần Yến Phương  01/01/2003 N KT2145A1 Marketing 3,85 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

4  B2112256 Bùi Hữu Thọ  07/08/2003   KT21W2A2 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
3,86 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

5  B2108139 Lâm Đào Hữu Đức  07/05/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,95 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

6  B2101227 Phạm Thị Ngọc Sương  25/01/2003 N KT2120A1 Kế toán 3,82 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

7  B2105928 Ngô Thị Hồng Dệt  05/09/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,95 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

8  B2006337 Nguyễn Phan Khánh Duy  03/11/2002   KT20W4F4 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,94 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

9  B2112270 Trần Thị Thu Dung  04/09/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,89 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

10  B2112158 Trần Hoàng Bảo Ngọc  02/11/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,75 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

11  B2101440 Nguyễn Hoài Yên  31/07/2003 N KT2123A1 Kinh tế nông nghiệp 3,71 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

12  B2108382 Đoàn Văn Hữu Nghĩa  26/03/2003   KT2123A1 Kinh tế nông nghiệp 3,71 Xuất 91 Xuất 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

sắc sắc 

13  B2108260 Lê Trung Nghĩa  27/08/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,89 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

14  B2009006 Thái Minh Thảo  13/05/2002 N KT2021F3 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,86 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

       Danh sách có 14 sinh viên./. 




